Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập Toán:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 8642 : 20            
b) 559 : 26
c) 720 : 4,5               
d) 150 : 1,2
Bài 2: Tính 
a. 654,72 + 306,5 – 541, 02 
…………………………………
………………………………….
b. 78,5 x 13,2 + 0,53 
………………………………….
…………………………………..
c. 37,57 – 25,7 x 0,1  
…………………………………..
………………………………….
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện 
a) 4 x 56,7 x 25
…………………………………
………………………………….
………………………………….
b) 10,2 x 5 x 0,2
…………………………………
………………………………….
………………………………….
c)  1,25 x 0,98 x 0,8
…………………………………
………………………………….
………………………………….
d)  70,5 : 45 – 33,6 : 45
…………………………………
………………………………….
………………………………….
e)   23,45 : 12,5 : 0,8
…………………………………
………………………………….
………………………………….
Bài 4: 
Mua 2 lít mật ong phải trả 160 000 đồng . Hỏi mua 4,5 lít mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền ?
	
	
	
	
	
Bài 5: 

Một kho có 153,8 tấn lúa. Lần đầu người ta lấy đi   số lúa trong kho. Lần sau lấy tiếp 8,36 tấn lúa. Hỏi sau hai lần lấy lúa, trong kho còn lại bao nhiêu ki – lô – gam thóc? 
	
	
	
	
	
	
	

II.Ôn tập TV:
Bài 1  
Gạch dưới tính từ trong các câu sau:
a. Bác Tâm đang chăm chú làm việc, một công việc khá vất vả.
b. Những đường may của bác đều tăm tắp.
c. Thu nhập tuy không cao nhưng công việc lại ổn định.
d. Gia đình bác khá hạnh phúc vì các con bác đều rất ngoan.
Bài 2 :  
Tìm các từ miêu tả dòng sông điền vào chỗ chấm thích hợp
a. Dòng sông … như người mẹ chăm sóc các con.
b. Dòng sông ….như giận dữ những cơn mưa.
c. Dòng sông …..như tờ, chỉ có những ngôi sao nhấp nhánh.
d. Dòng sông ….trôi đem theo những tâm hồn mơ mộng.
Bài 3: 
Đặt câu với các quan hệ từ sau : hay, như, nhưng
Bài 4:  Hãy tả lại cảnh một buổi sáng nơi em sống.
Gợi ý:  
MB: Giới thiệu cảnh định tả.
TB: tả bao quát cảnh: từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, …
	Tả đặc điểm nổi bật của cảnh
KB: Nêu lên tình cảm, cảm nghĩ của mình.
Đáp án Toán
Bài 1:
a. 432,1
b. 21,5
c. 160
d. 125
Bài 2:
a.654,72 + 306,5 – 541, 02 
= 961,22 – 541,02
= 420,2
b. 78,5 x 13,2 + 0,53 
= 1036,2 + 0,53
= 1036,73
c. 37,57 – 25,7 x 0,1  
= 35,57 – 2,57
= 33
Bài 3:
a) 4 x 56,7 x 25
  = 56,7 x ( 4 x 25 )
  = 56,7 x 100 = 5670

b) 10,2 x 5 x 0,2
       =  10,2 x ( 5 x 0,2 )
       =  10,2 x 1 = 10,2

c)  1,25 x 0,98 x 0,8
= ( 1,25 x 0,8 ) x 0,98
=    1 x 0,98 = 0,98
d)  70,5 : 45 – 33,6 : 45
  = ( 70,5 – 33,6) : 45
  =           36,9      : 45
  =       0,82.
e)   23,45 : 12,5 : 0,8
   = 23,45 : (12,5 x 0,8)
   = 23,45 :        10
   =      2,345

Bài 4:
Bài giải
Số tiền mua 4,5 lít mật ong:
4,5 x 160000 : 2 = 360 000 (đồng)
Mua 4,5 lít mật ong cùng loại phải trả nhiều hơn:
360 000 – 160 000 = 200 000 (đồng)
Đáp số: 200 000 đồng
Bài 5:
Bài giải
Khối lượng lúa lần đầu người ta lấy đi là:

153,8 x  = 15,38 ( tấn)
Khối lượng lúa cả hai lần người ta lấy đi là:
15,38 + 8,36 = 23,74 ( tấn)
Khối lượng lúa còn lại trong kho là:
153,8 – 23,74 = 130,06 ( tấn)
130,06 tấn = 130060 kg
Đáp số: 130060 kg
Đáp án TV
Bài 1:
a. Bác Tâm đang chăm chú làm việc, một công việc khá vất vả.
b. Những đường may của bác đều tăm tắp.
c. Thu nhập tuy không cao nhưng công việc lại ổn định.
d. Gia đình bác khá hạnh phúc vì các con bác đều rất ngoan.
Bài 2:
Đáp án: a. hiền hòa, b. chảy xiết, c. lặng ngắt, d. lững lờ.
Bài 3: Ví dụ:
- Em thích ăn cà chua hay dưa leo ?
- Cô ấy đẹp như tiên.
- Cô ấy đẹp người nhưng chưa đẹp nết.


Thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Bài 1: 
Tính



…………………………………………

Bài 2: 
Tính
b. 654,72  x 1,8+ 306,5 – 541, 02 
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
c. 78,5 x 13,2 + 7,528 : 0,8 x6
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
Bài 3: 
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống
a. 4m 25 cm = ……….m
b. 12m8dm = ………m
c. 9dm 8cm 5mm = ………..dm
d. 248 dm = ………..m
Bài 4: 
Một của hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường bán được trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày của hàng bán được 40kg đường.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 5:
Một xe ô tô phun nước chống bụi của Công ty Môi trường đô thị, trung bình mỗi giờ phun được 15km đường. Hỏi nếu vận tốc đó ô tô muốn phun nước tất cả các ngả đường trong thành phố có tổng chiều dài 300km thì hết bao nhiêu thời gian?
	
	
	
	
II.Ôn tập tiếng việt :
Bài 1: 
Gạch chân dưới các đại từ xưng hô trong đoạn văn.
a) Hoà bảo với Lan :
- Hôm nay cậu có đi học nhóm với mình không?
Lan trả lời:
- Có, chúng mình cùng sang rủ cả bạn Hồng nữa nhé!
b) Nhà em có một con gà trống. Chú ta có cái đầu nhỏ, cái mào to. Mỗi buổi sáng chú cất tiếng gáy làm cả xóm thức giấc. Nó vỗ cách phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Những chú gà trong xóm cũng thức dậy gáy te te…
Bài 2 : 
Đặt câu để phân biết nghĩa của các từ đồng âm sau:
a. Bàn
b. Nước
Bài 3: Hãy tả một người thân của em đang lao động.
Gợi ý:  
MB: Giới thiệu người thân định tả 
TB: tả ngoại hình: hình dáng, cách ăn mặc, …
	Tả hoạt động đặc trưng của người ấy để lột tả tính cách.
KB: Nêu lên tình cảm, cảm nghĩ của mình.
*Đáp án Toán
Bài 1: a. 37/10, b 23/10, c. 4, d. 25/14
Bài 2: 
a. 943,976
b. 1092,66
Bài 3:
     a.4m 25 cm = 4,25m
b.12m8dm = 12,8m
c.9dm 8cm 5mm = 9,85 dm
d.248 dm = 24,8m
Bài 4:
Bài giải
Tổng số đường 2 ngày bán được là:
40 x 2 = 80 (kg)
Tổng số phần bằng nhau:
3 + 5 = 8 (phần)
Số kg đường ngày thứ nhất bán được là:
80 : 8 x 3 = 30 (kg)
Số kg đường ngày thứ hai bán được là:
80 – 30 = 50 (kg)
Đáp số: Ngày 1:30 kg đường
Ngày 2 : 50 kg đường
Bài 5: 
Bài giải
300km đường gấp 15km đường số lần là:
300 : 15 = 20 (lần)
Số giờ ô tô phải phun hết 300km đường là:
1 x 20 = 20 (giờ)
Đáp số: 20 giờ
*Đáp án TV
Bài 1: 
Gạch chân dưới các đại từ xưng hô trong đoạn văn.
a) Hoà bảo với Lan :
- Hôm nay cậu có đi học nhóm với mình không?
Lan trả lời:
- Có, chúng mình cùng sang rủ cả bạn Hồng nữa nhé!
b) Nhà em có một con gà trống. Chú ta có cái đầu nhỏ, cái mào to. Mỗi buổi sáng chú cất tiếng gáy làm cả xóm thức giấc. Nó vỗ cách phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Những chú gà trong xóm cũng thức dậy gáy te te…
Bài 2: Ví dụ:
a. Mọi người đang bàn bạc về việc mua đất.
Bố em đóng cho em một cái bàn thật xinh.
b. Nước là thành phần không thể thiếu trong cơ thể chúng ta.
Dòng họ nhà mình có truyền thống yêu nước.


Thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a) 44,25  x  21,29
b) 76,89  x  50,46
c) 1868,37 : 65,1
d) 1745,41 : 50,3
Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Tỉ số phần trăm của 7,35 và 3,5 là …………………
b) 42,5% của 850,4 là ………………………
Câu 3: Tìm x:
a) x – 36,99 = 53,19
b) 51 – x = 0,21
Câu 4: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150m, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao kém đáy bé 10m. Trung bình cứ 10m2  thu hoạch được 6,2 kg thóc. Tính số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.
Câu 5: Tính chu vi hình tròn có bán kính 6,5cm.
II.ĐỀ Môn Tiếng Việt
Câu 1: Điền cặp từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:
a) ………chúng tôi học giỏi ………..các thầy cô và bố mẹ rất vui.
b) ……….trời mưa to ………….đường làng ngập ngụa những nước.
c) ………bạn ấy không nói ra …………tôi vẫn hiểu bạn ấy.
d) ……………anh ấy học rất giỏi………..anh ấy còn rất đẹp trai.
Câu 2: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu ghép: 
a) Tôi vừa về đến nhà …………………….trời đổ mưa.
b) Anh ấy học rất giỏi…………………….anh ấy không hề kiêu ngạo.
c) Thầy giáo đã nói rồi …………….vẫn có bạn không nghe lời.
d) Ai cũng bảo Huy lì lợm …………. tôi lại cho rằng Huy rất bản lĩnh.
Câu 3: Viết 3 câu kết bài kiểu không mở rộng tả mẹ của em.
*ĐÁP ÁN MÔN TOÁN:
Câu 1: a) 942,0825	b) 3879,8694 	c) 28,7	d) 34,7
Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Tỉ số phần trăm của 7,35 và 3,5 là 210%
b) 42,5% của 850,4 là 361,42
Câu 3:a)  x – 36,99 = 53,19	
     x = 53,19 + 36,99
     x = 90,18
b)51 – x = 0,21
x = 51 – 0,21
x = 50,79
Câu 4:
Đáy bé thửa ruộng hình thang là: 150 x 2/3 = 100(m)
Chiều cao thửa ruộng hình thang là: 100 – 10 = 90(m)
Diện tích hình thang là: (150 + 100) x 90 : 2 = 11250 (m2)
Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là: 11250 : 10 x 6,2 = 6975(kg)
Đáp số: 6975 kg thóc
Câu 5: 40,82cm
*Đáp án Môn TV:
Câu 1: a) Vì – nên (Nếu- thì)	 b) Vì-  nên	c) Tuy- nhưng 	d)Không những- mà
Câu 2: a) thì 	b) nhưng (mà)	c) mà	d) nhưng (còn)
Câu 3: Nghĩ về lời bài hát, em càng thêm yêu mẹ nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học giỏi để đáp lai công ơn của mẹ và em sẽ cố gắng giúp mẹ để mẹ vơi đi những vất vả trong đời.







Thứ năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: 
a) 8 – 0,5 x ( 15-13,8) 
b) 3,7 + 12,9 x ( 45,54 : 18)
Câu 2: Tính:
a) 25% của 300
b) 14% của 245
Câu 3: Tìm x, biết: 
a) x x 3,7 = 14,06
b) x : 2,8 = 2,5 + 2,18
Câu 4: Một hình tròn có bán kính  m. Tính chu vi hình tròn đó.
Câu 5: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 250m, chiều cao bằng  tổng hai đáy của thửa ruộng đó. Trung bình cứ 100m2  thu hoạch được 64kg thóc. Tính số thóc thu hoạch trên thửa ruộng.
II. Đề môn TV:
Câu 1: Chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm trong các câu sau cho hợp lí ( tại, nhờ, vì vậy, nên, do, do đó):
a) Trời rét đậm ………….những bông hoa giấy không nở đẹp.
b) Những bông hoa giấy nở không đẹp …………..trời rét đậm.
c) Những bông hoa giấy nở đẹp……………thời tiết thuận lợi.
d) Thời tiết thuận lợi …………….những bông hoa giấy nở đẹp.
Câu 2: Nêu nghĩa của các cụm từ sau, đặt câu với mỗi cụm từ đó:
a) Nghĩa vụ công dân
b) Trách nhiệm công dân
c) Công dân gương mẫu
d) Công dân danh dự
Câu 3: Viết 3 câu giới thiệu trực tiếp về thầy ( cô) giáo của em.
*Đáp án Môn Toán
Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: 
a) 8 – 0,5 x ( 15-13,8) 
= 8 -0,5 x 1,2
= 8- 0,6
= 7,4
b) 3,7 + 12,9 x ( 45,54 : 18)
= 3,7 + 12,9 x 2,53
= 3,7 + 32,637
= 36,337
Câu 2: a) 300 x 25 : 100 = 75 	b) 245 x 14 : 100 = 34,3
Câu 3: Tìm x, biết: 
a) x x 3,7 = 14,06
x =	14,06: 3,7
x = 3,8
b) x : 2,8 = 2,5 + 2,18
x : 2,8 = 4,68
x = 4,68 x 2,8
x = 13, 104
Câu 4: Chu vi hình tròn là:  x 2 x 3,14 = 1,256 (m)
Câu 5: Tổng hai đáy của hình thang là: 250 x 2 = 500 (m)
Chiều cao thửa ruộng hình thang là: 500 x 2/5 = 200(m)
Diện tích hình thang là: 500 x 200 : 2 = 50000(m2)
Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là: 50000: 100 x 64 = 32000(kg)
Đáp số: 32000kg thóc
*Đáp án Môn TV:
Câu 1: a) nên		b) do		c) nhờ		d) vì vậy
Câu 2: a) Điều mà đạo đức hay pháp luật bắt buộc người dân phải làm
b)Sự tham gia công việc xã hội 1 cách có ý thức của người dân
c)Là những người sống hết mình vì tập thể không vụ lợi cá nhân
d)Những người không chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Học sinh tự đặt câu.
Câu 3: Lại một năm học nữa em được học cô Lan, người đã dạy em năm trước. Một cô giáo mẫu mực mà chúng ta hằng yêu quý. Một người đã để lại trong em nhiều kỉ niệm sâu sắc.


Thứ sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a, 1325,75 + 72,3		b, 7896 – 235,71		c, 715,08 : 15	d, 108,11 x 101
		
	
	
	
	
Bài 2: Tìm y, biết:
a, (y + 23,5) : 3 = 13	b, (y – 167,8) x 11 = 392,7		c, y x 19,3 – 105,3 = 300
	
	
	
	
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a, 13,09 x 81,3 + 13,09 x 30,8 – 13,09 x 12,1
	
	
	
b, 71,5 x 13,7 + 56,35 x 71,5 + 29,95 x 71,5  - 250 
	
	
	
	
Bài 4: Một nông trườn đặt kế hoạch năm 2018 đạt năng suất 8,2 tấn trên 1ha. Nhưng thực tế mỗi héc – ta của nông trường đã thu hoạch được 9,02 tấn. Hỏi nông trường đó đã thực hiện được:
a, Bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
b, Vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?
	
	
	
	
	
Bài 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7m, rộng 5m, cao 3,5m. Các cửa ra vào và cửa sổ chiếm 16m2 . Tìm phí tổn quét vôi tường phần bên trong căn phòng. Biết rằng quét vôi 1m2 tốn 5000 đồng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II.Ôn tập tiếng việt :
Câu 1: Hãy đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân – kết quả để nối các vế câu. Xác định cấu tạo của câu vừa đặt.
	
	
	



Câu 2: Trong câu ghép sau có bao nhiêu vế câu, các vế câu được nối với nhau bằng cách nào?
“Mặc dù tên cướp rất hung hang, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.”
	
	
Câu 3: Hãy viết 1 bài văn tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.

*ĐÁP ÁN TOÁN
Bài 1:
a, 1398,05		b, 7660,29		c, 47,672		d, 10919,11
Bài 2:

a, (y + 23,5) : 3 = 13
y + 23,5 = 13 x 3
y + 23,5 = 39
y = 39 – 23,5
y = 15,5	

b, (y – 167,8) x 11 = 392,7
y – 167,8 = 392,7 : 11
y – 167,8 = 35,7 
y = 35,7 + 167,8
y = 203,5		

c, y x 19,3 – 105,3 = 300
y x 19,3 = 300 + 105,3
y x 19,3 = 405,3
y = 405,3 : 19,3
y = 21
Bài 3:
a, 1309
b, 6900
Bài 4:
Bài giải
a, Tỉ số phần trăm thực tế nông trường làm được so với kế hoạch đặt ra là:
9,02 : 8,2 = 1,1 = 110%
b, Số phần trăm nông trường thực hiện vượt mức kế hoạch đặt ra là:
110% - 100% = 10%
Đáp số: a, 110%
 b, 10%
Bài 5:
Diện tích xung quanh của căn phòng là:
(7 + 5) x 2 x 3,5 = 84 (m2)
Diện tích nền căn phòng là:
7 x 5 = 35 (m2)
Diện tích toàn phần căn phòng là:
84 + 35 x 2 = 154 (m2)
Diện tích cần quét vôi là:
154 – 16 = 138 (m2)
Phí tổn quét vôi tường phần bên trong căn phòng là:
5000 x 138 = 690 000 (đồng)
Đáp số: 690 000 đồng.

*ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
Câu 1:
Vì Nga chăm chỉ học tập /nên bạn ấy đã đạt được kết quả cao trong kì thi vừa qua.
     CN             VN 			CN 				VN
Câu 2:
 “Mặc dù tên cướp rất hung hang, gian xảo /nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.”
Trong câu ghép sau có 2 vế câu, các vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ: Mặc dù … nhưng…
Câu 3:   Dàn ý
I. Mở bài
Giới thiệu nghệ sĩ hài mà em luôn yêu thích.
II. Thân bài
– Vài nét về người nghệ sĩ hài. (Tuổi; ngoại hình: vóc dáng, mặt, tóc, giọng nói; …)
– Tại sao em yêu thích người nghệ sĩ đó (diễn xuất, tính cách, ngoại hình…)
– Nêu vài kỉ niệm với người nghệ sĩ em yêu thích ví dụ như các chương trình nghệ sĩ đó gắn bó.
– Nghệ sĩ đó mang lại điều gì cho em và gia đình? (tiếng cười, thư giãn, giải trí)
III. Kết bài
Hãy nêu tình cảm riêng của bản thân đối với người nghệ sĩ hài.


Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
I. MÔN TOÁN
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
a) 19,24 : 3,7			b) 0,456 : 0,08		c) 0,5292 : 0,42		d) 14,4 : 3,75
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Tìm x
a) x x 2,6 = 8,84						b) x x 0,36 = 1,08 x 2,4
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
c) 2,45 x x = 9 + 0,31					d) (10,5 x x) + 1,6 = 6,01
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 3 : Tính 
a) (54,6 + 31,8) : 3,2 – 15,43				b) 12,22 : (10,5 – 5,8) x 2,05
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : Mảnh đất hình thang có chiều cao 15m, tỉ số giữa đáy lớn và đáy bé là  . Tính độ dài mỗi cạnh đáy của mảnh đất. Biết diện tích của mảnh đất đó là 240m2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, rộng 5,6m. Người ta muốn lát nền nhà bằng những viên gạch men hình vuông cạnh 40cm. Hỏi cần phải mua bao nhiêu viên gạch để lát đủ nền nhà đó ? (biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
II. MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định CN, VN trong các câu ghép sau:
a. Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn ai làm rể.
b. Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.
c. Nếu ai đem được của lạ, vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy. 
Bài 2: Chọn từ có tác dụng nối hoặc dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu ghép dưới đây: 
1. Ba em làm nghề gác rừng …….. em rất thích đi thăm rừng cùng ba.
2. Trong rừng, không khí thật dễ chịu …... chim hót rộn ràng như ngày hội.
3. … … Lan, Hoa chăm chỉ học tập … … các bạn đã được nhận thưởng.
Bài 3: Em hãy lập dàn ý cho đề bài tả một ca sĩ đang biểu diễn.

ĐÁP ÁN
I. MÔN TOÁN
Bài 1 : Kết quả:
a) 5,2			b) 5,7			c) 1,26		d) 3,84
Bài 2 : Kết quả:
a) x = 3,4 		b) x = 7,2		c) x = 3,8		d) x = 0,42
Bài 3 :
	a) (54,6 + 31,8) : 3,2 – 15,43
 = 86,4 : 3,2 – 15,43
 = 27 – 15,43
 = 11,57
	b) 12,22 : (10,5 – 5,8) x 2,05
 = 12,22 : 4,7 x 2,05
 = 2,6 x 2,05
 = 5,33


Bài 4 :					Bài giải 
Tổng độ dài hai đáy của mảnh đất là :
240 x 2 : 15 = 32 (m)
Tổng số phần bằng nhau là :
5 + 3 = 8 (phần)
Đáy lớn của mảnh đất hình thang là :
32 : 8 x 5 = 20 (m)
Đáy bé của mảnh đất hình thang là :
32 - 20 = 12 (m)
Đáp số : ĐL : 20m ; ĐB : 12m
Bài 5 :					Bài giải
Diện tích nền nhà là :
8 x 5,6 = 44,8 (m2) = 448000cm2
Diện tích viên gạch là :
40 x 40 = 1600(cm2)
Số viên gạch cần phải mua là :
448000 : 1600 = 280 (viên)
Đáp số : 280 viên gạch

II. MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định CN, VN và QHT trong các câu ghép sau:
a. Nhiều chàng trai tuấn tú lần lượt trổ tài nhưng vua Hùng chưa chọn ai làm rể.
b. Sơn Tinh là chúa miền non cao còn Thủy Tinh là vua miền nước thẳm.
c. Nếu ai đem được của lạ, vật quý đến trước thì ta sẽ gả con gái cho người ấy. 
Bài 2:
1. Ba em làm nghề gác rừng nên em rất thích đi thăm rừng cùng ba.
2. Trong rừng, không khí thật dễ chịu , chim hót rộn ràng như ngày hội.
3. Nhờ Lan, Hoa chăm chỉ học tập mà các bạn đã được nhận thưởng.
Bài 3: Gợi ý:
MB: Em đã được xem rất nhiều ca sĩ biểu diễn, nhưng ca sĩ Hồng Nhung là người mà em ngưỡng mộ nhất.
TB:
+ Dáng người cô cân đối hợp với chiếc áo đầm màu trắng mà cô thường mặc.
+ Mái tóc của cô mượt mà đen óng, buông xuống ngang vai.
+ Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ dưới ánh đèn màu.
+ Nét mặt thật vui, cô hay tươi cười để lộ mấy chiếc rang khểnh thật có duyên.
+ Tiếng hát của cô trong trẻo với bài hát Chuyện tình của biển.
+ Bàn tay thon dài, một tay cầm micro, tay kia nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài hát.
+ Giọng cô thật trầm ấm, lúc trầm lúc bổng.
+ Đôi mắt sáng ngời như hòa cùng niềm vui của biển trời, thiên nhiên thoáng đạt.
+ Đôi chân của cô luôn cử động nhịp nhàng theo tiếng phách đệm, theo lời nhạc .
+ Cô biểu diễn và hát thật hay thật sống động.
+ Những bước chân di chuyển trên sân khấu thật hồn nhiên trẻ trung.
+ Kết thúc bài hát, cô cúi chào khan giả.
+ Những tràng pháo tay giòn giã khan giả dành cho cô.
+ Cô dừng lại mấy phút để nói lời cảm ơn đến với khán giả đã ngưỡng mộ, dành tình cảm cho cô.
+ Lời nói ngọt ngào, ấm áp, truyền cảm, ai cũng thích nghe.
+ Những bó hoa tươi thắm tặng cô. Cô cười tươi đón nhận với một niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt. 
KB: Ca sĩ  Hồng Nhung là n gười gần gũi với các em thiếu nhi. Em mong cô mãi mãi với giọng ca hay, đem lời ca tiếng hát phục vụ cho cuộc sống tinh thần cho mọi người.







Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020
I. Ôn tập toán :
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 758,7 + 65,46
b) 4,62 x 35,4
c) 234,8 – 87
d) 225,54 : 6,3
Bài 2: Tìm X biết:
a) X – 13,1 = 7,53 x 6
b) 21 x X = 9,45 : 0,1
Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8 km 62 m = …………km
b) 2018 dm2 = ……………..m2
c) 9 tấn 5 tạ = …………..tấn
d) 5 giờ 15 phút = …………giờ

Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76m. Chiều rộng bằng 60% chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh vườn đó.
b) Người ta sử dụng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài 5: Một người bán được 150 kg trong ba buổi. Buổi sáng người đó bán được 60 % số gạo đó, buổi chiều bán được 45 % số gạo còn lại. Hỏi buổi tối người đó bán được bao nhiêu ki- lô - gam gạo ? 

II.ÔN TẬP TIẾNG VIỆT :
Bài 1: 
a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép sau: 
          Mặc dù ông mất đi nhưng cây cam vẫn đọng lại trong lòng bà ngoại em bao tình thương nhớ.
b) Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép.
            Thủy Tinh dâng nước cao………………….Sơn Tinh làm núi cao lên……………………..

c) Thêm một vế câu vào chỗ chấm để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
+ ……………………………………………nhưng em vẫn còn ngồi học bài.
      + Mặc dù Hồng ở xa trường …………………………………………………
Bài  2: Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:
Mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng bà con nông dân vẫn hăng say gặt hái.
Bài 3 : Viết một đoạn văn ( khoảng 5 câu ) tả khuôn mặt của một em bé, trong đó có sử dụng ít nhất 2 từ đồng nghĩa chỉ màu trắng hoặc màu đen.
ĐÁP ÁN

*ĐÁP ÁN Toán:
Bài 1: 
a) 758,7 + 65,46 = 824,16
b) 4,62 x 35,4 = 163,548
c) 234,8 – 87 = 147,8
d) 225,54 : 6,3 = 35,8
Bài 2: Tìm X:
a) X – 13,1 = 7,53 x 6
    X – 13,1  =  45,18
    X             = 45,18 + 13,1
    X             = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1
     21 x X =    94,5
              X =   94,5 : 21
              X =      4,5
Bài 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 8 km 62 m = 8,062 km
b) 2018 dm2 = 20,18 m2
c) 9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn
d) 5 giờ 15 phút = 5,25 giờ
Bài 4:                                            Bài giải
        60% = 60/100 = 3/5 
      Sơ đồ:        

      Chiều rộng: I-----I-----I-----I
      Chiều dài:   I-----I-----I-----I-----I-----I        (76 m)
       Chiều rộng mảnh vườn là:
76 [bookmark: _GoBack]: (3+5) x 3 = 28,5 (m)
        Chiều dài mảnh vườn là:
76 – 28,5 = 47,5 (m)
Diện tích mảnh vườn là :
28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)
Diện tích lối đi là :
1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)
Đáp số: Diện tích mảnh vườn :1353,75 m2
              Diện tích lối đi :108,3 m2
Bài 5 : 
Bài giải
Buổi sáng người đó bán được số kg gạo là :
150 : 100 x 60 = 90 ( kg )
Số kg gạo còn lại là :
150 – 90 = 60 ( kg )
Buổi chiều người đó bán được số kg gạo là :
60 : 100 x 45 = 27 ( kg )
Buổi tối người đó bán được số kg gạo là :
150 – ( 90 + 27 ) = 33 ( kg )
Đáp số : 33 kg gạo
*ĐÁP ÁN Tiếng việt:
Bài 1: 
a) Mặc dù ông mất đi nhưng cây cam vẫn đọng lại trong lòng bà 
ngoại em bao tình thương nhớ.
b) Thủy Tinh dâng nước cao  bao nhiêu Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.
c) Tuy đêm đã khuya nhưng em vẫn còn ngồi học bài.
     Mặc dù Hồng ở xa trường nhưng bạn luôn đi học đúng giờ.
Bài 2: Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:
	Mặc dù mặt trời đã xuống núi  nhưng bà con nông dân vẫn hăng say gặt hái.
Vế 1: Mặc dù mặt trời đã xuống núi :(CN:  mặt trời; VN:  đã xuống núi)
Vế 2: nhưng bà con nông dân vẫn hang say gặt hái: ( CN : bà con nông dân ; VN: vẫn hăng say gặt hái)
Cặp quan hệ từ: mặc dù – nhưng.
Bài 3: Đoạn văn tham khảo: 
Khuôn mặt bé Bông trông thật đáng yêu. Đôi mắt đen lay láy. Sáng long lanh như hai hạt ngọc. Đôi lông mày đen nhánh nổi bật trên nền da trắng hồng. Cái miệng chúm chím như nụ hoa mới nở. Lúc bé cười, hai lúm đồng tiền xinh xinh in trên đôi má trông bé dễ thương làm sao. 




Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a. 14,35 + 3,125
b. 5,02 + 15,22
c. 32,05 – 15,45
d. 157,205 – 97,345
e. 15,12 x 3,14
f. 124,2 x 12,4
g. 11,2 : 1,6
h. 313,5 : 6,25
Bài 2: Tìm x
a. X + 74,5 = 100,9
b. 1,7 – X = 0,02
c. X – 4,9 = 7,2
d. 21 x X = 2,31
e. 17,3 : X = 69,2
f. X : 12,8 = 1,6
Bài 3: Tính giá trị biểu thức
a. 25,47 x 2 – 13,5 : 4,5
b. 50,5 : 2,5 – 82,5 : 5
c. 624 : 0,6 + 240 x 2,5
d. 75 : 100 + 75 x 0,01
Bài 4: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 11,2 cm, chiều rộng 10 cm, chiều cao 7 cm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.
Bài 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều cao là 18 dm, chiều rộng kém chiều dài 7 dm, diện tích xung quanh 972 cm2. Tính chiều dài của hình hộp chữ nhật đó.
I. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch dưới các từ nối giữa các về câu ghép sau:
a. Cậu ấy mải chơi la cà dọc đường vì vậy cậu ấy đã bị muộn học.
b. Tôi đã chuẩn bị bài rất kĩ do đó tôi đã làm tốt bài kiểm tra.
c. Cậu ấy vẫn chưa làm hết bài mặc dù cậu ấy đã cố gằng hết sức.
d. Tôi sẽ được bố mua cho một chiếc điện thoại nếu như tôi thi đỗ.
Bài 2: Chọn các từ, cặp từ chỉ quan hệ điền vào chỗ chấm thích hợp sau:
a. …………….bạn ấy kèm cặp……………..tôi đã tiến bộ.
b. …………….bạn ấy kèm cặp……………..tôi sẽ tiến bộ.
c. …………….tôi đã tiến bộ……………..bạn ấy vẫn kèm cặp.
d. …………….tôi mà tiến bộ……………. bạn ấy vẫn kèm cặp.
Bài 3: Hãy tả một cây hoa mà em yêu thích nhất.
III . ĐÁP ÁN
A. TOÁN
Bài 1: 
a. 17,475
b. 20,24
c. 16,6
d. 59,86
e. 47,4768
f. 1540,08
g. 7
h. 50,16
Bài 2
a. 26,4
b. 1,68
c. 12,1
d. 0,11
e. 0,25
f. 20,48
Bài 3
a. 47,94
b. 3,7
c. 1640
d. 1,5
Bài 4
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(11,2 + 10) x 2 x 7 = 296,8 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
296,8 + 2 x 11,2 x 10 = 520,8 (cm2)
Đáp số: 520,8 (cm2)
Bài 5:
Tổng chiều dài và chiều rộng là:
972 : 18 : 2 = 27 (dm)
Chiều dài là:
(27 + 7): 2= 17 (dm)
Đáp số: 17 (dm)
B. TIẾNG VIỆT
Bài 1: Gạch dưới các từ nối giữa các về câu ghép sau:
e. Cậu ấy mải chơi la cà dọc đường vì vậy cậu ấy đã bị muộn học.
f. Tôi đã chuẩn bị bài rất kĩ do đó tôi đã làm tốt bài kiểm tra.
g. Cậu ấy vẫn chưa làm hết bài mặc dù cậu ấy đã cố gằng hết sức.
h. Tôi sẽ được bố mua cho một chiếc điện thoại nếu như tôi thi đỗ.
Bài 2: Chọn các từ, cặp từ chỉ quan hệ điền vào chỗ chấm thích hợp sau:
e. Nhờ bạn ấy kèm cặp nên tôi đã tiến bộ.
f. Nếu bạn ấy kèm cặp thì tôi sẽ tiến bộ.
g. Tuy tôi đã tiến bộ nhưng bạn ấy vẫn kèm cặp.
h. Nếu tôi mà tiến bộ thì bạn ấy vẫn kèm cặp.
Bài 3
Yêu cầu:
· Bài văn có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
· Mở bài: Giới thiệu được cây hoa mà em yêu thích nhất 
· Thân bài: Tả bao quát được hình dáng và những điểm nổi bật của cây hoa( trồng ở đâu, trồng ra đất hat trồng trong chậu, cây mọc riêng lẻ hay mọc thành bụi…)
· Tả được ít nhất 5 chi tiết về các bộ phận của cây hoa (thân, lá, màu sắc bông hoa, cánh hoa, nhụy hoa, hương thơm, vẻ đẹp…) Tả cây hoa cần tập trung tả về bông hoa
· Tả những đặc điểm xung quanh cây hoa (côn trùng, chim chóc,…)
· Nêu được ít nhất 2 công dụng của cây hoa đối với em và mọi người.
· Tả được ít nhất 2 hoạt động chăm sóc cây của con người đối với cây hoa (quan trọng nhất là hoạt động của em
· Kết bài: Nêu được cảm nghĩ của em về cây hoa


Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

	Hình tròn
	(1)
	(2)

	Bán kính
	20cm
	0,25m

	Chu vi
	
	

	Diện tích
	
	





2. Tính tỉ số phần trăm của hai số
a) 18 và 30						b) 8,4 và 24
						   ………………
c) 0,72 và 3,2                                                                  d)     và              
      …………………..                                                                ………………    
3. Tính bằng cách thuận tiện nhất
a) 6,82 x 4 x 2,5                                                              b) 0,37 x 200
=………………                                                                  = ……………….
               c) 8,5 x 7,7 – 8,5 x 7,6                                                     
	       =………………                                              
4. Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông ?

5. Một cái thùng không nắp dạng hình hợp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. tính diện tích tôn để làm thùng ( không tính mép hàn).

II.TIẾNG VIỆT
Bài 1 :
  Tìm CN, VN và TN của những câu văn sau:
a) Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng 2 giờ sang, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà ven đường.
b) Ngoài suối, trên mấy cành cây cao, tiếng chim, tiếng ve cất lên inh ỏi, râm ran.
Bài 2 :
   Xác định cách nối câu ghép trong các câu sau :
a) Vì vương quốc nọ vắng tiếng cười, nó buồn chán vô kinh khủng.
b) Nếu chiều nay mưa lại rơi trên khắp con phố thì cuộc gặp gỡ ấp sẽ chẳng bao giờ có.
Tập làm văn
	Trong gia đình, Ông ( bà ) là người yêu thương em hết mực. Hãy tả lại người ông ( hoặc bà ) mà em hằng kính yêu.

                *ĐÁP ÁN TOÁN
Đáp án bài 1
	Hình tròn
	(1)
	(2)

	Bán kính
	20cm
	0,25m

	Chu vi
	125,6cm
	1,57m

	Diện tích
	1256cm2
	0,19625m2




    

Đáp án bài 2
	a) 18 và 30						b) 8,4 và 24
                       18 : 30 = 0,6 = 60 %                                                    8,4 : 24 = 0,35 = 35%
     c) 0,72 và 3,2                                                                  d)     và              
	          0,72 : 3,2 = 0,225 = 22,5%                                            :    =    = 1,2 = 120%         
Đáp án bài 3 
a) 6,82 x 4 x 2,5                                                              b)    0,37 x 200
= 6,82 x ( 4 x 2,5 )					     =  0,37 x 100 x 2
                    = 6,82 x 10 = 682                                                               =  37 x 2 = 78
              c) 8,5 x 7,7 – 8,5 x 7,6                                                      
                    = 8,5 x ( 7,7 – 7,6 )      	  
                    = 8,5 x 0,1 = 0,85
Đáp án bài 4
	Diện tích xung quanh của thùng tôn là :
	                 ( 8 +5 ) x 2 x 4 = 104 ( dm2 )
	Diện tích được sơn chính là diện tích toàn phân của thùng tôn đó :
 		104 + ( 8 x 5 x 2 ) = 184 ( dm2 )
							Đáp số : 184dm2
  Đáp án bài 5
Đổi đơn vị : 9dm = 0,9m
Diện tích xung quanh của thùng tôn là :
( 1,2 + 0,8 ) x 2 x 0,9 = 3,6 ( m2 )
Diện tích mặt đáy của thùng tôn là : 
1,2 x 0,8 = 0,96 ( m2 )
Diện tích để làm thùng là : 
3,6 + 0,96 = 4,56 ( m2 )
		                                                              Đáp số : 4,56m2
*ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
Bài 1 :
  Tìm CN, VN và TN của những câu văn sau:
a) Vào một đêm cuối năm 1947, khoảng 2 giờ sang, trên đường đi công tác,/ Bác Hồ // đến nghỉ chân ở một nhà ven đường.
b) Ngoài suối, trên mấy cành cây cao,/ tiếng chim, tiếng ve // cất lên inh ỏi, râm ran.
Bài 2 :
   Xác định cách nối câu ghép trong các câu sau :
a) Vì vương quốc nọ vắng tiếng cười, nó buồn chán vô kinh khủng.
b) Nếu chiều nay mưa lại rơi trên khắp con phố thì cuộc gặp gỡ ấp sẽ chẳng bao giờ có.
Đáp án. 
a) Dấu phẩy. 
b) Cặp quan hệ từ “ nếu …….thì ”. 



Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020
I.Ôn tập toán :
Bài 1. Tìm x biết:
a) x – 21,7 = 34,08 
b) x + 4,08 = 9,5
c) X x 3,6 = 84,24
d) x : 1,8 = 3,06
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 65dm2= 6,5m2 ▭
b) 53ha = 0,53 km2 ▭
c) 0,29 = 29% ▭
d) 5kg 6g = 5,06 kg ▭
Bài 3. Tính bằng cách hợp lí nhất:
a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6
b) 5,8 x12,7 + 5,8 x 87,3
Bài 4. Một cửa hàng lương thực có 50 tạ gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó 35% là số gạo nếp. Hỏi của hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ?
Bài 5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 27,5m; chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?
TIẾNG VIỆT
Chọn đáp án đúng
Câu 1. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ đồng nghĩa với từ nhân nghĩa?
a- nhân đức, nhân hậu, thiện chí
b- nhân đức, nhân từ, lương thiện
c- nhân đức, nhân hậu, nhân từ
Câu 2. Dòng nào dưới đây gồm 3 từ trái nghĩa với từ nhân nghĩa?
a- độc ác, hung bạo, bất lương
b- hung bạo, ác nghiệt, bất tử
c- ác nghiệt, hung tàn, dữ dội
Câu 3. Dòng nào dưới đây có từ đồng âm?
a- bàn bạc / bàn cãi
b- bàn chân / bàn công việc
c- bàn tay / bàn học
Câu 4. Dòng nào dưới đây ghi đúng 3 đại từ xưng hô trong 2 câu “Ta băn khoăn tìm cách cứu dân khỏi cảnh hạn hán. Con có thể cùng thầy bàn mưu cứu trăm họ được không?
a- ta, dân, thầy
b- con, thầy, họ
c- ta, con, thầy
Câu 5. Câu “Tất cả các tờ báo địa phương đều đăng hình ảnh và những câu chuyện thương tâm về một số gia đình mất mát nhiều nhất.” thuộc kiểu câu nào em đã học?
a- Ai làm gì?
b- Ai thế nào?
c- Ai là gì?
Câu 6. Bộ phận chủ ngữ trong câu “Nó ôm hôn con búp bê lần chót trước khi bỏ vào thùng.” Là từ ngữ nào?
a- Nó
b- Nó ôm hôn
c- Nó ôm hôn con búp bê lần chót
TẬP LÀM VĂN
Đề: Tả một người bạn mà em thân nhất.
*ĐÁP ÁN TOÁN:
Bài 1.
a) x – 21,7 = 34,08
X = 34,08 + 21, 7
X = 55,78
b) x + 4,08 = 9,5
X = 9,5 - 4,08
X = 5,42
c) X x 3,6 = 84,24
X = 84,24 : 3,6
X = 23,4
d) x : 1,8 = 3,06
X = 3,06 x 1,8
X = 5,508
Bài 2.
a. S
b. Đ
c. Đ
d. S



Bài 3.
a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6
= 43,8 x (2,4 + 7,6)
= 43,8 x 10
= 438
b) 5,8 x12,7 + 5,8 x 87,3
= 5,8 x (12,7 + 87,3)
= 5,8 x 100
= 580

Bài 4.
Số gạo nếp của cửa hàng là:
50 : 100 x 35 = 17,5 (tạ)
Số gạo tẻ của cửa hàng là:
50 – 17,5 = 32,5 (tạ)
Đổi 32,5 tạ = 3250 kg
Đáp số: 3250 kg
Bài 5.
Chiều rộng của thửa ruộng đó là:
27,5 – 2,3 = 25,2 (m)
Chu vi thửa ruộng là:
(27,5 + 25,2) x 2 = 105,4 (m)
Diện tích thửa ruộng đó là:
27,5 x 25,2 = 693 (m2)
Đáp số: Chu vi: 105,4 m
Diện tích: 693 m2

*ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT:
1.c 
2.a 
3.b 
4.c 
5.b 
6.a 
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